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Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng mỗi câu 

trả lời đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sông văn hóa ở Thái Nguyên được tiến hành 

với mấy nội dung 

A. 5    B. 6    C. 7    D. 8 

Câu 2: Các nội dung của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Thái Nguyên 

được thực hiện qua mấy phong trào? 

A. 4    B. 5    C. 6    D. 7 

Câu 3: Nguyên nhân của ô nhiễm môi trường: 

A. Rác thải và nước thải sinh hoạt. 

B. Rác thải và nước thải công nghiệp 

C. Rác thải và nước thải nông nghiệp 

D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 4: Đến năm 2020 đã có bao nhiêu xóm được Uỷ ban nhân dân cấp huyện công nhận đạt 

xóm nông thôn mới kiểu mẫu:   

A. 34    B. 45    C. 49    D. 47 

Câu 5: Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo năm 2021 của quỹ vì người nghèo là: 

A. 134 tỉ đồng        B. 131 tỉ đồng 

C. 132 tỉ đồng        D. 133 tỉ đồng 

Câu 6: Theo em trách nhiệm bảo vệ môi trường là của ai: 

A. Nhà nước 

B. Người dân 

C. Cơ quan, nhà máy, xí nghiệp... 

D. Tất cả các đáp án trên 

 

 



 
 

 
 

Câu 7: Học sinh có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ môi trường:  

A. Vứt rác ra sông, suối cách xa khu vực mình sinh sống 

B. Chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường 

C. Chặt, bẻ cành cây ở trường. 

D. Tham gia các hoạt động phá hoại môi trường tại khu dân cư và trường học. 

Câu 8: Môi trường có sự liên quan như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? 

A. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người 

B. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu 

C. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người 

D. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người 

Phần II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Theo em, ô nhiễm môi trường gây ra những hậu quả gì? 

Câu 2. (3 điểm) Em sẽ làm gì trong các tình huống sau: 

a. Trên đường đi học về, em nhìn thấy một chiếc xe ba gác đang đổ rác thải xây dựng xuống 

sông. 

b. Tết trung thu, tổ dân phố em tổ chức văn nghệ và liên hoan bánh kẹo cho các cháu thiếu nhi 

ở nhà văn hóa. Sau khi phá cỗ, các em nhỏ đứng dậy định ra về trong khi vỏ kẹo, bánh, trái 

cây vứt bừa bãi trên nền nhà. 

Câu 3. (1 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) nói về trách nhiệm của học sinh trong viêc 

xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)   

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 
Đáp án A D D C B D B B 

 

Phần II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1. 

Những hậu quả của ô nhiễm môi trường: 

- Ô nhiễm không khí gây ra các bệnh về hô hấp như hen suyễn, viêm phổi. 

- Nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật, gây nhiều bệnh nguy 

hiểm. 

- Ô nhiễm đất làm giảm năng suất cây trồng, ảnh hưởng đến nguồn thực phẩm. 

- Mất cân bằng hệ sinh thái, nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. 

- Trái Đất ngày càng suy kiệt, ảnh hưởng đến cuộc sống của thế hệ tương lai. 

Câu 2. 

a. Em sẽ ghi lại biển số xe và báo cho chính quyền địa phương, đồng thời nhắc nhở mọi người 

về tác hại của việc xả rác xuống sông. 

b. Em sẽ nhắc nhở các bạn cùng thu gom rác vào thùng để giữ vệ sinh chung và đề xuất chuẩn 

bị sẵn thùng rác cho những sự kiện sau. 

Câu 3. 

Gợi ý: 

- Đoạn văn đủ 5-7 câu. 

- Đúng hình thức. 

- Nội dung:  

+ Luôn lễ phép, kính trọng ông bà, cha mẹ và cư xử hòa nhã với hàng xóm. 

+ Tích cực tham gia các hoạt động chung như vệ sinh khu phố, trồng cây, giúp đỡ người khó 

khăn. 

+ Giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi. 

+ Không gây ồn ào, giữ gìn trật tự chung trong khu dân cư. 

+ Tuân thủ luật giao thông, nhường đường cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ. 



 
 

 
 

+ Góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, sạch đẹp. 

Đoạn văn mẫu: 

Là học sinh, em có trách nhiệm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư bằng 

những hành động thiết thực. Trước hết, em luôn lễ phép với ông bà, cha mẹ và hòa nhã, thân 

thiện với hàng xóm. Em cũng tích cực tham gia các hoạt động chung như vệ sinh khu phố, 

trồng cây xanh và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, em luôn nhắc 

nhở bạn bè không gây ồn ào, xả rác bừa bãi hay làm ảnh hưởng đến trật tự chung. Khi tham 

gia giao thông, em tuân thủ luật lệ và nhường đường cho người lớn tuổi, trẻ nhỏ. Nếu mỗi học 

sinh đều có ý thức, khu dân cư sẽ ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn. 
 
 


